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	TT
	Họ và tên GV
	Tên lớp
	Số điện thoại

	1
	Trịnh Thị Hoa
	6A1
	0853479776

	2
	Nguyễn Ngọc Lợi
	6A2
	0933073614

	3
	Vương Khiết
	6A3
	0364780724

	4
	Nguyễn Thị Tâm
	6A4
	0974915528

	5
	Trần Thanh Trúc
	6A5
	0394161533

	6
	Nguyễn Thị Thu Lương
	6A6
	0937691488

	7
	Lê Hoàng Dung
	6A7
	0792886611

	8
	Trần Thị Nhung
	6A8
	0987781284

	9
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	6A9
	0339205526

	10
	Phạm Thị Oanh Kiều
	6A10
	0383970115

	11
	Bùi Kim Yến
	7A1
	0355139264

	12
	Đặng Xuân Thư
	7A2
	0938583040

	13
	Lâm Hồng Thy
	[bookmark: _GoBack]7A3
	0779121191

	14
	Nguyễn Phạm Ngọc Trinh
	7A4
	0933176367

	15
	Võ Thị Thảo Nhi
	7A5
	0967023675

	16
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	7A6
	0906912692

	17
	Trương Thị Thu Huyền
	7A7
	0972757168

	18
	Võ Văn Thân
	7A8
	0917674574

	19
	Nguyễn Thị Nhung
	7A9
	0382487353

	20
	Lê Thị Thu Hằng
	8A1
	0909209018

	21
	Nguyễn Văn Hiệu
	8A2
	0913140897

	22
	Nguyễn Thị Hoàng Phi
	8A3
	0942981081

	23
	Đặng Minh Quyền
	8A4
	0918687764

	24
	Trương Diễm Hằng
	8A5
	0902326676

	25
	Nguyễn Ngọc Huyền
	8A6
	0945796677

	26
	Tôn Thế Dũng
	8A7
	0903758580

	27
	Nguyễn Thị Hoài Điệp
	9A1
	0977537794

	28
	Nguyễn Trúc Đào
	9A2
	0909724749

	29
	Nguyễn Thị Bình
	9A3
	0348291028

	30
	Nguyễn Huỳnh Nga
	9A4
	0969243677

	31
	Lâm Tú Mai
	9A5
	0368000650

	32
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	9A6
	0912136061

	33
	Lý Hồng Loan
	9A7
	0967421525

	34
	Trần Thị Kiều Thanh
	9A8
	0985936469

	35
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	9A9
	0347335577





	
